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Bài 23 Công cụ 2, Tồn kho
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 ワイヤ わいや Dây thép
2 ダイヤル だいやる Quay số Là phần hình đĩa tròn có hiển thị các chữ số.  Trong

gia công máy tiện, người ta thường sử dụng máy đo
có quay số gọi là "ダイヤルゲージ (Đồng hồ số)".

3 カッター かったー Dao cắt
4 ブラシ ぶらし Bàn chải Bàn chải công nghiệp được sử dụng để làm sạch ba

via, hoàn thiện bề mặt, rửa sạch, v.v.. Bàn chải có
nhiều hình dạng khác nhau chẳng hạn như hình dạng
bánh xe, hình dạng cái cốc, v.v.

5 ベアリング べありんぐ Vòng bi
6 ナット なっと Đai ốc
7 ウエス うえす Giẻ lau Là mảnh vải được sử dụng để làm sạch dầu và bụi

bẩn của máy.

8 砥石 といし Đá mài
9 倉庫 そうこ Kho
10 注文 ちゅうもん Đặt hàng
11 仕掛品 しかかりひん Hàng đang sản xuất dở

dang
Là sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, không
thể bán hoặc thay thế.

12 入荷 にゅうか Nhập hàng đến
13 搬入(します) はんにゅう（します） Vận chuyển vào (động từ)

14 コンテナ こんてな Thùng đựng (container) Là thùng chứa nhỏ để đựng dụng cụ.
15 しまいます しまいます Cất đi Giống với "片

かた

づける (Cất)". 道具
どうぐ

を元
もと

のところにしまいます。

Cất dụng cụ vào vị trí cũ.

16 緩衝材 かんしょうざい Vật liệu đệm
17 テープ てーぷ Băng keo Băng keo dán hộp đóng gói. 製品

せいひん

を箱
はこ

に入れたら、ふたをテープで留
と

めま

す。

Sau khi cho sản phẩm vào hộp, dùng băng keo chặn

dán kín nắp hộp.

18 保管（します） ほかん（します） Bảo quản (động từ)
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